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Hình 1.4 – Gợi ý tư thế trò chơi nặn tượng 
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 - Nếu trẻ không quay lại khi chuông rung, bạn đưa chuông lại gần để trẻ chú ý bằng mắt cử 
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38 - PHÂN BIỆT NHỮNG NGUỒN TIẾNG ĐỘNG 
 
Cảm nhận thính giác, 2 - 3 tuổi 
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Dụng cụ: Khối màu, giấy màu được kết hợp. 
Tiến trình: 
 - Dán 2 hình vuông màu khác nhau trên tờ giấy trắng. 
 - Giữ trên đầu gối những hình khối kết hợp với 2 màu đó. 
 - Cho trẻ một trong những hình khối và nói “con để vào”. 
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 - Bảo trẻ lượm khối và đem đến cho bạn. Chỉ giúp trẻ khi trẻ cần. 
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Mục tiêu: Mở tủ và ngăn kéo không trợ giúp. 
Dụng cụ: Đồ chơi nhỏ, đồ đạc có ngăn kéo. 
Tiến trình: 
 - Bạn chắc chắn rằng trẻ quan sát bạn và bạn giấu đồ chơi được ưa thích hoặc bánh kẹo 
trong tủ. 
 - Bạn mở chậm chậm cửa tủ và chỉ cho trẻ đồ chơi. Sau đó đóng cửa lại. 
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Mục tiêu:
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 - Khi sợi dây quay gần tới, bạn nói “nhảy” và nâng trẻ lên trong khi đó bạn nhảy. 
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 - Mỗi buổi học bạn bắt đầu cho trẻ chuyển một hoặc hai thìa đường và dần dần tăng công 
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 - Khi trẻ mở hộp, trẻ nhận bánh kẹo và hộp được để sang một bên. 
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Mục tiêu
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Mục đích: Cải thiện sự làm chủ vận động tinh và học cách sử dụng kéo. 
Mục tiêu
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 - Bạn treo đồ để dưới mâm ở trên tường nhà bếp hoặc để ở giữa bàn cho bữa ăn xế (cách 
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Dụng cụ: Hộp nhỏ ngũ cốc (rỗng hoặc đầy), giỏ quần áo. 
Tiến trình: 







 74

 - Bạn cầm ngón trỏ của trẻ và giúp trẻ tìm ra lỗ trong miếng ván. Bạn chỉ một trong những 
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147 - HÌNH VẼ: VẼ HÌNH TRÒN VÀ HÌNH VUÔNG 
 
Phối hợp mắt-bàn tay, hình vẽ, 4 - 5 tuổi 
VẬN ĐỘNG TINH, THAO TÁC, 4 - 5 TUỔI 
BẮT CHƯỚC, VẬN ĐỘNG, 4 - 5 TUỔI 
Mục đích: Cải thiện khả năng vẽ và sự phối hợp mắt-bàn tay. 
Mục tiêu: Nối những chấm để vẽ hình tròn và hình vuông. 
Dụng cụ: Giấy, bút chì bột màu, bút phớt nét to. 
Tiến trình: 
 - Chuẩn bị một lô giấy trên mỗi tờ có hình viền dấu chấm hình tròn ho
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KỸ NĂNG NHẬN THỨC, NGÔN NGỮ THỤ CẢM, 4 -5 TUỔI 
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 - Cho trẻ và người trợ lý đứng trước ghế của họ sao cho mắt của trẻ ngang tầm với miệng 
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 - Khi trẻ đã để tất cả bút chì màu vào giỏ, bạn lặp lại bài tập với các hạt chuỗi. Bạn cố gắng 
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 - Lặp lại bài tập này, thêm vào các lệnh khác như “ném”, “ tâng” hoặc “đá”. Mỗi lần bạn chỉ 
thêm một động từ thôi. 
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 - Sau khi lặp lại nhiều lần tên gọi màu sắc, bạn để 3 khối trên bàn và nói “con cho cô khối 
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KHẢ NĂNG BẰNG LỜI, ĐỐI THOẠI, 5 - 6 TUỔI (KHÔNG BẮT BUỘC) 
Mục đích
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để giao tiếp, càng lâu trẻ không hiểu chúng một cách thụ cảm. Vì thế, bắt chước và bài tập về ngôn 
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199 - ĐỘNG TỪ 
 
Khả năng bằng lời, từ vựng,1 - 2 tuổi 
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 - Bạn ngồi vào bàn đối diện trẻ với 2 cái hộp được đặt trên bàn giữa bạn và trẻ. Bạn chỉ cho 
trẻ mỗi đồ vật mà bạn dùng, sau đó bỏ chúng hết vào một hộp. Khi chỉ cho trẻ mỗi đồ vật, bạn giúp 
trẻ hiểu bài tập gồm mấy phần. 
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 - Bạn hỏi trẻ “ở đâu?” và nói chậm chậm 2 hoặc 3 lần từ “phía dướ
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- Đừng dùng lời kích thích trẻ nhưng bạn mỉm cười với trẻ khi trẻ làm việc.  
- Đừng để ý đến âm hoặc từ của trẻ, nhưng bạn giúp trẻ thường xuyên bằng cách hướng dẫn nhẹ 
nhàng bàn tay trẻ khi trẻ ngưng làm việc. 
- Khi công việc được kết thúc, bạn vuốt ve, cười với trẻ rồi cho trẻ bánh kẹo. 
- Bạn ghi phản ứng của trẻ vào bảng. 
 
 

B - 7 – HÀNH VI PHÁ HỦY  
 
Vấn đề
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Bối cảnh tổng quát: Bé gái đờ đẫn 8 tuổi, hành động khờ khạo nhẹ nhưng có trí nhớ tốt về thói 
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Mục tiêu: Giảm câu hỏi kiên trì trong những buổi làm việc. 
 
Can thiệp: 
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- Bạn không biết tính khờ khạo của trẻ: tiếng cười mạnh mẽ, cử chỉ lạ lùng và mỉm cười. Bạn giả 
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Khái niệm thời gian (giấy bìa cứng, bút phớt nét to, 
hình ảnh tượng trưng thói quen thường ngày) 
Ngày trong tuần (giấy bìa cứng, bút phớt nét to, hình 
ảnh tượng trưng thói quen thường ngày) 

224 
 

225 

Tự lập 
 

Tắm một cách độc lập (mảnh ruybăng đỏ và xanh) 244  

Xã hội hóa 
 

Vẽ một cách độc lập (giấy, bút chì bột màu) 
Vẽ một cách độc lập sau những lệnh được viết (giấy, 
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	4 - BẮT CHƯỚC HOẠT ĐỘNG GÂY TIẾNG ỒN
	5 - SỜ NHỮNG PHẦN TRÊN THÂN THỂ BẰNG CÁCH BẮT CHƯỚC
	6 - VỖ TAY BẰNG CÁCH BẮT CHƯỚC
	7 - CỬ ĐỘNG CÁNH TAY BẰNG CÁCH BẮT CHƯỚC
	8 - BẮT CHƯỚC CÁCH SỬ DỤNG NHỮNG ĐỒ VẬT GÂY TIẾNG ĐỘNG
	9 - NHỮNG BÀI TẬP VỀ MÔI BẰNG CÁCH BẮT CHƯỚC
	10 - VẼ NGUỆCH NGOẠC BẰNG CÁCH BẮT CHƯỚC
	11- BẮT CHƯỚC NHỮNG CỬ CHỈ THƯỜNG NGÀY VỀ TỰ LẬP
	12 - CẦM NẮM ĐỒ VẬT TRONG TÚI BẰNG CÁCH BẮT CHƯỚC
	13 - BẮT CHƯỚC TIẾNG ĐỘNG ĐỒ VẬT
	14 - VẼ NHỮNG ĐƯỜNG NGANG BẰNG CÁCH BẮT CHƯỚC
	15 - BẮT CHƯỚC NHỮNG CỬ ĐỘNG CỦA BÀN TAY
	16 - BẮT CHƯỚC DÙNG ĐẤT SÉT
	17 - SỜ HAI PHẦN CỦA THÂN THỂ BẰNG CÁCH BẮT CHƯỚC
	18 - BÀI TẬP HÀM BẰNG CÁCH BẮT CHƯỚC
	19 - BẮT CHƯỚC SỬ DỤNG DỤNG CỤ
	20 - TRÒ CHƠI BÚP BÊ BẰNG CÁCH BẮT CHƯỚC
	21 - BẮT CHƯỚC TIẾNG ĐỘNG CÁC THÚ VẬT
	22 - TRÒ CHƠI BÀN TAY CÓ TÍNH ÂM NHẠC
	23 - BẮT CHƯỚC MỨC ĐỘ CAO VIỆC NẶN ĐẤT SÉT
	24 - BẮT CHƯỚC CỬ ĐỘNG CỦA THÚ VẬT
	25 - TRÒ CHƠI NẶN TƯỢNG
	26 - BẮT CHƯỚC HOẠT ĐỘNG BẰNG HAI PHẦN
	27 - BẮT CHƯỚC NHỮNG THAY ĐỔI VẬN TỐC VÀ KHỐI LƯỢNG ÂM THANH
	28 - ĐẶT 1 ĐỒ CHƠI ĐỂ ĐƯỢC KHÁM PHÁ
	29 - THEO DÕI BẰNG MẮT
	30 - TÌM KIẾM MỘT VẬT RƠI
	31 - TÌM PHẦN THƯỞNG DƯỚI CÁI TÁCH
	32 - PHẢN ỨNG VỚI TIẾNG ĐỘNG QUEN THUỘC
	33 - PHỐI HỢP THÍNH GIÁC
	34 - TÌM KIẾM NHỮNG VẬT DỤNG ĐƯỢC ƯA THÍCH
	35 - TRÒ CHƠI ÚP MỞ
	36 - SAO CHÉP CÁCH SẮP XẾP HÌNH KHỐI
	37 - PHÂN BIỆT NHỮNG HÌNH VẼ
	38 - PHÂN BIỆT NHỮNG NGUỒN TIẾNG ĐỘNG
	39 - HỘP CÓ LỖ
	40 - SAO CHÉP VIỆC XÂY DỰNG HÌNH KHỐI
	41 - LỰA CHỌN CÁC HÌNH DẠNG
	42 - PHÂN BIỆT KÍCH CỠ VÀ HÌNH DẠNG
	43 - GHÉP HÌNH – I
	44 - GHÉP HÌNH – II
	45 - PHÂN BIỆT MÀU SẮC
	46 - KẾT HỢP MÀU SẮC
	47 - CẢM NHẬN MỘT LOẠT ÂM THANH
	48 - TRÒ CHƠI ĐÔ MI NÔ
	49 - SAO CHÉP MỘT LOẠT HÌNH DẠNG ĐÃ ĐƯỢC VẼ
	50 - ĐỌC KHI NHÌN THẤY
	51 - VỖ TAY
	52 - TỰ NGỒI KHÔNG TRỢ GIÚP
	53 - ĐƯA TAY ĐỂ NẮM BẮT MỘT ĐỒ VẬT
	54 - CHỤP BÓNG
	55 - BƯỚC LÊN VÀ BƯỚC QUA CHƯỚNG NGẠI VẬT ĐƠN GIẢN
	56 - CHẶNG ĐƯỜNG CÓ CHƯỚNG NGẠI VẬT ĐƠN GIẢN
	57 - LƯỢM ĐỒ CHƠI TRÊN SÀN NHÀ
	58 - KHỐI LỚN
	59 - LÊN BẬC THANG
	60 - LĂN BÓNG – I
	61 - LĂN BÓNG – II
	62 - ĐI KHÔNG TRỢ GIÚP
	63 - ĐI MỘT BÊN VÀ LÙI LẠI
	64 - SỜ NGÓN CHÂN
	65 - MỞ TỦ VÀ NGĂN KÉO
	66 - ĐỨNG MỘT CHÂN
	67 - ĐÁ BÓNG
	68 - ĐỨNG TRÊN ĐẦU NGÓN CHÂN
	69 – NHẢY
	70 - TRÒ CHƠI KY
	71 - NÉM TÚI VẢI
	72 - LEO LÊN THANG BẰNG CÁCH ĐỔI CHÂN
	73 - CHẶNG ĐƯỜNG VỚI CHƯỚNG NGẠI VẬT KHÓ KHĂN TRUNG BÌNH
	74 - NHẢY ẾCH
	75 - NHẢY NHÓT
	76 - BÀI TẬP THĂNG BẰNG
	77 - TỰ LĂN
	78 - ĐI TRÊN DẢI RUYBĂNG
	79 - NÉM BÓNG XUYÊN QUA VỎ XE
	80 - TÂNG BÓNG
	81 - NHÀO LỘN VỀ PHÍA TRƯỚC
	82 - ĐI NHƯ CON VOI
	83 - ĐI VỚI CỦ KHOAI TÂY
	84 - THĂNG BẰNG TRÊN XÀ GỖ
	85 - CHẶNG ĐƯỜNG VỚI CHƯỚNG NGẠI VẬT KHÓ
	86 - ĐÁNH VỚI GẬY BÓNG CHÀY
	87 - ĐI NHƯ XE CÚT KÍT
	88 - KÉO MỘT VẬT NẶNG
	89 - KÉO DÂY
	90 - CON RỐI LÒ XO
	91 - NHẢY DÂY
	92 - NHẢY CÒ CÒ
	93 - THĂNG BẰNG TRÊN XÀ GỖ MỨC ĐỘ KHÓ HƠN
	94 - CẦM CÁI MUỖNG
	95 - THĂM DÒ CÁI HỘP
	96 - NẮM BẮT ĐỒ VẬT
	97 - PHÁT TRIỂN VIỆC NẮM BẮT BẰNG HAI NGÓN TAY
	98 - XÚC ĐƯỜNG BẰNG MUỖNG
	99 - LƯỢM ĐỒNG TIỀN XU
	100 - MỞ NẮP VẬT CHỨA
	101 - TRÒ CHƠI CHO VÀ LẤY
	102 - ĐẨY NÚT ĐỒ CHƠI
	103 - CỞI TẤT
	104 - XẾP GIẤY
	105 - BẮT ĐẦU TÔ MÀU
	106 - BONG BÓNG XÀ PHÒNG
	107 - MỞ NẮP LỌ
	108 - BÀI TẬP NGÓN TAY
	109 - KÉO DÂY
	110 - BÀI TẬP BÀN TAY
	111 - KẸP PHƠI ĐỒ
	112 - VẼ BẰNG NGÓN TAY
	113 - ĐỒ CHƠI BẰNG GIẤY XẾP
	114 - CẮT BẰNG KÉO
	115 - ĐAI ỐC VÀ BÙ LOONG
	116 - BÔNG TUYẾT
	117 - PHƠI QUẦN ÁO
	118 - ĐINH ẤN
	119 - ĐAN ĐỒ ĐỂ DƯỚI MÂM
	120 - CHUẨN BỊ XẾP THÀNH CHỒNG
	121 – CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ GHÉP HÌNH – I
	122 – CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ GHÉP HÌNH – II
	123 - CỌC NHỎ ĐỂ VÒNG
	124 - XẾP CHỒNG HÌNH KHỐI
	125 - HÌNH KHỐI TRONG LỌ
	126 - MIẾNG VÁN CÓ LỖ
	127 - HỘP ĐỰNG BÚT CHÌ
	128 - TÔ MÀU
	129 - XÂU HẠT – I
	130 - XÂU HẠT – II
	131 - XÂU HẠT – III
	132 - KẸP PHƠI ĐỒ
	133 - CHUẨN BỊ VẼ: VẼ BẰNG NGÓN TAY
	134 - ĐỒ CHƠI XÂY DỰNG
	135 - NẶN ĐẤT SÉT – I
	136 - NẶN ĐẤT SÉT – II
	137 - PHẦN TRONG TOÀN THỂ
	138 – KẸP
	139 - VẼ ĐƯỜNG NGANG
	140 - VẼ HÌNH TRÒN
	141 - CẮT BẰNG KÉO
	142 - CẮT HÌNH ẢNH
	143 - MIẾNG VÁN CÓ BÙ LOONG – I
	144 - MIẾNG VÁN CÓ BÙ LOONG – II
	145 - GIẤY CỨNG ĐỂ BUỘC DÂY
	146 - VIẾT CHỮ HOA
	147 - HÌNH VẼ: VẼ HÌNH TRÒN VÀ HÌNH VUÔNG
	148 – HÌNH VẼ: CHỮ THẬP VÀ ĐƯỜNG CHÉO
	149 - HÌNH VẼ: KHUÔNG THỦNG
	150 - HÌNH VẼ: CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỂ THÀNH HÌNH ẢNH
	151 - VIẾT TÊN BẰNG CHỮ IN
	152 - HÌNH VẼ: BỔ SUNG NHỮNG HÌNH ẢNH ĐƠN GIẢN
	153 - HÌNH VẼ: HÌNH THỂ VÀ HÌNH VẼ
	154 - ĐINH ẤN – II
	155 - VIẾT SỐ
	156 - MÊ CUNG
	157 - VẼ NGƯỜI
	158 - VẼ TỪNG LOẠI
	159 - NHẬN BIẾT TÊN CỦA TRẺ
	160 - CHỈ NHỮNG ĐỒ VẬT ĐƯỢC YÊU THÍCH
	161 - ĐẾN SAU LỆNH BẰNG LỜI
	162 - TỰ NGỒI SAU YÊU CẦU BẰNG LỜI
	163 - TRÒ CHƠI NGỪNG VÀ ĐI TIẾP
	164 - NHẬN BIẾT HÌNH ẢNH CỦA TRẺ TRONG GƯƠNG
	165 - KẾT HỢP NHỮNG ĐỒ VẬT THƯỜNG DÙNG – I
	166 - KẾT HỢP NHỮNG ĐỒ VẬT THƯỜNG DÙNG – II
	167 - KẾT HỢP HÌNH ẢNH VÀ ĐỒ VẬT
	168 - LỰA CHỌN ĐƠN GIẢN
	169 - ĐỊNH VỊ DỄ DÀNG ĐỒ VẬT
	170 - HỌC TÊN CỦA NHỮNG THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH
	171 - CÂU CÓ ĐỘNG TỪ VÀ DANH TỪ
	172 - KẾT HỢP HÌNH ẢNH
	173 - PHÂN BIỆT THỨC ĂN VÀ NƯỚC UỐNG
	174 - HIỂU NHỮNG CÂU GỒM HAI PHẦN
	175 - SỰ HIỂU BIẾT DỄ CẢM NHẬN NHỮNG CHỨC NĂNG
	176 - KẾT HỢP NHỮNG HÌNH DẠNG
	177 - NHẬN DẠNG DỄ CẢM NHẬN NHỮNG THÚ VẬT
	178 - KẾT HỢP CÁC KHỐI
	179 - GHÉP CẶP NHỮNG ĐỒ VẬT
	180 - SẮP XẾP NHỮNG HÌNH ẢNH CÙNG LOẠI
	181 - CHỌN LỰA THEO CHỨC NĂNG
	182 - NHẬN DẠNG DỄ DÀNG NHỮNG MÀU SẮC
	183 - TÌM RA NHỮNG VẬT ĐƯỢC GIẤU
	184 - CÁI GÌ KHÔNG ĐÚNG CHỖ CỦA NÓ?
	185 - SẮP XẾP HÌNH ẢNH THEO THỨ TỰ THỜI GIAN – I
	186 - GHÉP NHỮNG PHẦN THÂN THỂ
	187 - TRÁI NGHĨA CỦA TÍNH TỪ
	188 - SẮP XẾP HÌNH ẢNH THEO THỨ TỰ THỜI GIAN – II
	189 - HIỂU CÂU HỎI
	190 - GIỚI TỪ
	191 - BƯỚC ĐẦU LUYỆN ÂM
	192 - ÂM THANH CỦA PHỤ ÂM
	193 - PHỐI HỢP ÂM THANH
	194 - CÂU CẢM ĐƠN GIẢN
	195 - NHỮNG TỪ ĐẦU TIÊN
	196 - CHÀO VÀ TẠM BIỆT
	197 - NÓI TÊN CỦA TRẺ
	198 - TIẾNG ĐỘNG NGỌAI CẢNH
	199 - ĐỘNG TỪ
	200 - KỂ TÊN NHỮNG THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH
	201 – HÁT
	202 - THÊM NỮA
	203 - ĐỀ NGHỊ CHỈ MỘT TỪ
	204 - CON MUỐN GÌ ?
	205 - SỞ HỮU
	206 - TRÒ CHƠI CÓ – KHÔNG
	207 - KỂ TÊN CÁC CON VẬT
	208 - KỂ TÊN NHỮNG ĐỒ VẬT
	209 - HIỂU CÂU
	210 - KÍCH CỠ
	211 - NAM VÀ NỮ
	212 - PHÍA TRÊN VÀ PHÍA DƯỚI
	213 - TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI “HOẶC…HOẶC”
	214 - ĐỐI THỌAI ĐƯỢC CƠ CẤU HÓA
	215 - DIỄN ĐẠT MỘT TIN NGẮN BẰNG LỜI
	216 - SỐ NHIỀU
	217 - NÊU TÊN NHỮNG HÌNH DẠNG
	218 - DIỄN ĐẠT LỢI ÍCH CỦA ĐỒ VẬT
	219 - KHÁI NIỆM THỜI GIAN
	220 – ĐẾM
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